
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 99/2013/TT-BTC -— —-------------------------- :------ -------  —
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2013

THÔNG TƯ

Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 
60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thỉ hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 thảng 11 năm 2003 và các Nghị định về 
Quản lý dự án đâu tư xây dụng công trình;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kê hoạch vốn đâu tư nhà 
nước;

Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và trái phiêu Chính 
phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư;
Đẻ tăng cường công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn 

vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chỉnh phủ; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 
hành Thông tư hướng dẫn chế độ và biếu mâu báo cáo tình hình thực hiện kê 
hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính 
phủ, như sau:

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thông tư này quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình 
thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái 
phiếu Chính phủ; áp dụng cho các cơ quan, đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài 
chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Kho 
bạc Nhà nước tỉnh), các đơn vị quản lý tài chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ,



cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là các cơ quan quản lý tài chính thuộc các Bộ, ,
ngành) đế phối hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ (kế cả vốn điều chỉnh, bô 
sung trong năm kế hoạch).

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự 
án thuộc các Bộ, ngành và địa phương (định kỳ hàng tháng, hàng quý, cả năm) là 
cơ sở đế cơ quan có thấm quyền nắm tình hình, phục vụ cho công tác chỉ đạo 
quản lý, điều hành vốn theo kế hoạch được giao; đồng thời là cơ sở đê thực hiện 
việc điều hoà, điều chuyển vốn giữa các Bộ, ngành và các địa phương khi có chỉ 
đạo của cấp có thấm quyền.

Điều 2. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ quy định tại Thông tư 
này bao gồm:

1. Báo cáo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước được 
Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm cho các Bộ, ngành và địa phương để triển 
khai thực hiện các dự án trong năm kế hoạch.

2. Báo cáo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ giao 
hàng năm cho các Bộ, ngành và địa phương bố trí cho các dự án thực hiện trong 
năm kế hoạch.

3. Báo cáo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn 
trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm trước chưa thanh toán hết, được cấp có 
thấm quyền cho phép kéo dài thanh toán sang năm sau (năm kế hoạch).

4. Báo cáo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn 
trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch năm sau thực hiện trong năm kế hoạch.

5. Báo cáo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu 
quôc gia; vốn ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương ngoài kế 
hoạch giao đầu năm (nếu có) để thực hiện các dự án đầu tư quan trọng, cấp bách.

6. Báo cáo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung từ các nguồn vốn hợp 
pháp khác để bố trí cho các dự án của Bộ, ngành, địa phương.

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quy định cơ quan tổng hợp báo cáo và thời gian báo cáo:

1. Sở Tài chính: Tổng hợp báo cáo chỉ tiêu giao kế hoạch nguồn vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ; tình hình nợ 
xây dựng cơ bản, dự án hoàn thành, tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư trên 
địa bàn và kết quả thực hiện các dự án gửi các cơ quan, đơn vị theo các Biếu mẫu 
sau:

1.1. Biểu số 01-TC: Kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
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sách nhà nước:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước), Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.

b) Thời gian báo cáo: Sau 20 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ kỷ 
Quyết định giao kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà 
nước cho địa phương; Trường hợp trong năm kế hoạch địa phương có điều chỉnh, 
bổ sung chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà 
nước, Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch điều chỉnh gửi các cơ quan, đơn vị theo 
Biểu mẫu trên sau 15 ngày kể từ ngày có Quyết định của cấp có thấm quyền điêu 
chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn.

1.2. Biểu số 02-TC: Kế hoạch nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước), Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.

b) Thời gian báo cáo: Sau 20 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ký 
Quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho các địa phương; trường 
hợp trong năm kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định bổ sung kế hoạch 
vốn trái phiếu Chính phủ cho các địa phương, Sở Tài chính tống hợp kế hoạch 
phân bố vốn bổ sung của địa phương gửi các cơ quan, đơn vị theo Biếu mẫu trên 
sau 15 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ có Quyết định bổ sung kế hoạch 
vốn.

1.3. Biểu số 03-TC: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước).

b) Thời gian báo cáo: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 25 tháng 5 của năm 
kế hoạch; báo cáo năm gửi trước ngày 25 tháng 11 của năm kế hoạch.

1.4. Biểu số 04-TC: Báo cáo kết quả thực hiện các dự án hoàn thành trong 
năm kế hoạch:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước).

b) Thời gian báo cáo: Trước ngày 01 tháng 4 năm sau năm kế hoạch (sau 
thời gian thực hiện quyết toán năm theo quy định).

1.5. Biểu số 05-TC: Báo cáo tình hình nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ 
ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ các dự án hoàn thành:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà 
nước).

b) Thời gian báo cáo: Trước ngày 01 tháng 4 năm sau năm kế hoạch (sau 
thời gian thực hiện quyết toán năm theo quy định).

2. Cơ quan Tài chính thuộc Bộ, ngành: Tổng hợp báo cáo các nội dung 
quy định tại các Biểu số Q4-TC, Biểu số 05-TC gửi Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ



Ngân sách nhà nước).

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố: Tổng họp báo cáo tình hình thực 
hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái 
phiếu Chính phủ của các dự án trên địa bàn tỉnh, thành phố gửi các cơ quan, đơn 
vị theo các Biêu mẫu sau:

3.1. Biểu số 06 - KBT: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính.

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

- Hàng tháng trước ngày 05 tháng sau; hàng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 
9 tháng) trước ngày 10 tháng sau.

- Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế 
hoạch; 13 tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Hàng quỷ (luỹ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 
tháng) và 13 tháng: Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố tổng họp số vốn thanh 
toán chi tiết cho từng dự án theo các nội dung quy định tại Biểu mẫu nêu trên. 
Hàng tháng chỉ báo cáo tổng số vốn đã thanh toán chi tiết theo từng nguồn vốn cụ 
thê của từng Bộ, ngành và của địa phương.

Trường hợp hàng quý địa phương cần theo dõi số vốn thanh toán của từng 
dự án thuộc cấp huyện, xã quản lý chi tiết theo từng nguồn vốn cụ thể, phục vụ 
công tác điều hành vốn; Sở Tài chính có văn bản yêu cầu Kho bạc nhà nước tỉnh, 
thành phố báo cáo bổ sung.

3.2. Biểu số 07 - KBT: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn trái 
phiếu Chính phủ:

à) Cơ quan nhận bảo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính.

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

- Hàng tháng trước ngày 05 tháng sau; hàng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 
9 tháng) trước ngày 10 tháng sau.

- Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế 
hoạch; 13 tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Hàng quý (luỹ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 
tháng) và 13 tháng: Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phổ tông họp số vốn thanh 
toán chi tiết cho từng dự án theo các nội dung quy định tại Biểu mẫu nêu trên. 
Hàng tháng chỉ báo cáo tống số vốn chi tiết theo từng lĩnh vực của từng Bộ, 
ngành và của địa phương.

Trường hợp hàng quý địa phương cần theo dõi số vốn thanh toán của từng 
dự án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ giáo viên, phục vụ công tác 
điều hành vốn; Sở Tài chính có văn bản yêu cầu Kho bạc nhà nước tỉnh, thành 
phổ báo cáo bổ sung.

4



3.3. Biểu số 08 - KBT: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ thuộc kế 
hoạch năm trước được phép kéo dài sang năm sau (nêu có):

a) Cơ quan nhận háo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính.

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

- Hàng tháng trước ngày 05 tháng sau; hàng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 
9 tháng) trước ngày 10 tháng sau.

- Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế 
hoạch; 13 tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Hàng quý (luỹ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 
tháng) và 13 tháng: Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp số vốn thanh 
toán chi tiết cho từng dự án theo từng nguồn vốn và từng lĩnh vực của Bộ, ngành 
và địa phương theo đúng quy định tại Biểu mẫu trên. Hàng tháng chỉ báo cáo 
tông số vốn đã thanh toán chi tiết theo từng nguồn vốn (đối với vốn NSNN) và 
từng lĩnh vực (đối với vốn TPCP) của từng Bộ, ngành và của địa phương.

Trường hợp hàng quý địa phương cần theo dõi số vốn thanh toán của từng 
dự án Kiên cố hóa trường lóp học và nhà ở công vụ giáo viên, phục vụ công tác 
điều hành vốn; Sở Tài chính có văn bản yêu cầu Kho bạc nhà nước tỉnh, thành 
phố báo cáo bổ sung.

3.4. Biểu số 09 - KBT: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước 
kế hoạch năm sau thực hiện trong năm kế hoạch (nếu có):

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính.

b) Thời gian bảo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

- Hàng tháng trước ngày 05 tháng sau; hàng quý (thời gian 3 tháng, 6 tháng, 
9 tháng) trước ngày 10 tháng sau.

- Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế 
hoạch; 13 tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Hàng quỷ (luỹ kê thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 
tháng) và 13 tháng: Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tống hợp số vốn thanh 
toán chi tiết cho từng dự án theo từng nguồn vốn và từng lĩnh vực của Bộ, ngành 
và địa phương theo đúng quy định tại Biếu mẫu trên. Hàng tháng chỉ báo cáo 
tổng số vốn đã thanh toán chi tiết theo tùng nguồn vốn (đối với vốn NSNN) và 
từng lĩnh vực (đối với TPCP) của từng Bộ, ngành và của địa phương.

Trường hợp hàng quý địa phương cần theo dõi số vốn thanh toán của từng 
dự án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ giáo viên, phục vụ công tác 
điều hành vốn; Sở Tài chính có văn bản yêu cầu Kho bạc nhà nước tỉnh, thành 
phô báo cáo bô sung.

3.5. Biểu số 10 - KBT: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự
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